BM-003
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
	ĐÁP ÁN KẾT THÚC HỌC PHẦN

	KHOA Xã hội  &  Nhân văn ………………………………….
	Học kỳ:
	1
	Năm học:
	2021 - 2022

	Mã học phần:DVH0100
	           Tên học phần: Phong cách học tiếng Việt
	Tín chỉ: 02.......
	Khóa:K25

	Mã nhóm lớp HP:     
	211_DVH0100_01……………
	- Đề thi số: 
	…1…
	- Mã đề thi: 
	………

	Thời gian làm bài:
	…90……….(phút)

	Hình thức thi:
	Tự luận



Câu 1( 2.0 điểm) : Anh/Chị hãy trình bày những hiểu biết của mình về khái niệm, cung bậc của sắc thái biểu cảm  và lấy ví dụ trong kho tàng ca dao Việt Nam để minh họa.
-Khái niệm sắc thái biểu cảm  (0.5 điểm)
-Cung bậc của sắc thái biểu cảm ( 1.5 điểm ):
+Sắc thái biểu cảm dương tính    ( 0.5 điểm )
+Sắc thái biểu cảm trung tính      ( 0.5 điểm )
+Sắc thái biểu cảm âm tính         ( 0.5 điểm )
Câu 2(4.0 điểm): Phân tích những đặc điểm ngôn ngữ của phong cách khẩu ngữ tự nhiên và lấy ví dụ minh họa.
Phân tích 4 đặc điểm ngôn ngữ của phong cách khẩu ngữ tự nhiên và số điểm cụ thể như sau:
-Đặc điểm về ngữ âm, từ ngữ (1.0 điểm)
-Đặc điểm về ngữ pháp  (1.0 điểm)
-Đặc điểm về tu từ         (1.0 điểm )
-Đặc diểm về kết cấu diễn ngôn (1.0 điểm )
Câu 3 (4.0 điểm): Phân tích hiêụ quả nghệ thuật của những biện pháp tu từ trong các câu dưới đây:
-Đôi ta làm bạn thong dong,
Như đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng     ( 1.0 điểm )
                                     ( Ca dao )
   Đáp án :  Biện pháp so sánh tu từ có từ so sánh ( Như đôi )
-Thuyền về có nhớ bến chăng?
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền       ( 1.0 điểm )
                                     ( Ca dao )
   Đáp án : Biện pháp ẩn dụ tu từ  (Thuyền, Bến )
-Im phăng phắc dáng mẹ ngồi
Tấm lưng còng đỡ cả đời bão dông               ( 1.0 điểm )
                                     ( Trương Nam Hương )
  Đáp án : Biện pháp tu từ đảo trật tự cú pháp ( Im phăng phắc )
-Khi thực hiện các phi vụ buôn bán ma túy, bọn tội phạm thường mang theo hàng nóng.
 Đáp án : Biện pháp uyển ngữ tu từ ( hàng nóng = súng )      ( 1.0 điểm )
-Lơ thơ tơ liễu buông mành
Con oanh học nói trên cành mỉa mai
                        ( Nguyễn Du )                   (1.0 điểm)
Đáp án: Biện pháp điệp vần tu từ ( Lơ thơ tơ )
 GHI CHÚ: Chỉ cho điểm tối đa khi trình bày lý luận một cách tường minh, ví dụ sinh động và không mắc những lỗi về hình thức.
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